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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 19/4/2021
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	3345
	Đinh Hồng Thái
	Thanh Thạch, TH

	2 
	3344
	Hồ Đức Anh
	Kim Hóa, TH

	3 
	3343
	Lê Quang Trường
	Sen Thủy, LT

	4 
	3342
	Nguyễn Văn Luyện
	Quảng Tùng, QT

	5 
	3341
	Nguyễn Thị Kim Oanh
	Châu Hóa, TH

	6 
	3340
	Võ Văn Đông
	Sơn Thủy, LT

	7 
	3339
	Lê Tiến Hoàng
	Thuận Hóa, TH

	8 
	3338
	Nguyễn Văn Lợi
	Hồng Thủy, LT

	9 
	3334
	Hoàng Thị Bích Nga
	Tiến Hóa, TH

	10 
	3337
	Mai Xuân Hùng
	Quảng tiến, QT

	11 
	3336
	Hoàng văn Dũng
	Cao Quảng, TH

	12 
	3335
	Đinh Thị Huệ
	Liên Trạch, BT

	13 
	3333
	Hoàng Thị Hiền
	Phúc Trạch, BT

	14 
	3331
	Nguyễn Thị Hồng Nhung
	Tiến Hóa, TH

	15 
	3332
	Nguyễn Thị Huệ
	Quảng Xuân, QT

	16 
	3330
	Mai Thị Quỳnh Trang
	Tiến Hóa, TH

	17 
	3329
	Nguyễn Văn Nam
	Đồng Hóa, TH

	18 
	3365
	Phạm Thị Vương
	Hàm Ninh, QN


	19 
	3366
	Trần Xuân Thành
	Sen Thủy, LT

	20 
	3367
	Phạm Thị Hoa
	Quảng Lộc, BĐ

	21 
	3368
	Lê Tuấn Anh
	Nghĩa Ninh, ĐH

	22 
	3369
	Đào Hữu Tú
	Nghĩa Ninh, ĐH

	23 
	3370
	Hoàng Thị Bích Thủy
	Cảnh Hóa, QT

	24 
	3371
	Hồ Đăng Bằng
	Đức Trạch, BT

	25 
	3372
	Trương Văn Bằng
	Hồng Thủy, LT

	26 
	3373
	Võ Thị Giang
	Bảo Ninh, ĐH

	27 
	3376
	Nguyễn Anh Tuấn
	Quảng Thanh, QT

	28 
	3377
	Đinh Thị Hương Giang
	Quảng Phú, QT

	29 
	3378
	Trần Công Định
	Quảng Long, BĐ

	30 
	3379
	Trần Thị Quỳnh Trang
	Quảng Thanh, QT

	31 
	3381
	Phan Thị Diễm Nga
	Quảng Thanh, QT

	32 
	3349
	Bùi Thanh Hằng
	TT Đồng Lê, TH

	33 
	3350
	Nguyễn Văn Tâm
	Hoa Thủy, LT

	34 
	3357
	Cao Nữ Thanh Ngân
	Thạch Hóa, TH

	35 
	3352
	Đặng Phương Anh
	Đức Ninh, ĐH

	36 
	3353
	Nguyễn Thị Nguyệt
	Quảng Phúc, BĐ

	37 
	3354
	Phan Thị Thanh Nhàn
	Võ Ninh,QN

	38 
	3355
	Trần Văn Quảng
	Hưng Trạch, BT

	39 
	3350
	Nguyễn Văn Tòng
	An Ninh, QN

	40 
	3357
	Phạm Văn Bảo
	TT Hoàn Lão, BT

	41 
	3346
	Nguyễn Thị Nhung
	Nhân Trạch, BT

	42 
	3347
	Hoàng Thị Khánh Nhật
	Đại Trạch, BT

	43 
	3348
	Hoàng Xuân Sĩ
	Quảng Tân, BĐ

	44 
	3358
	Nguyễn Thanh Tâm
	Thạch Hóa, TH

	45 
	3359
	Nguyễn Tiến Dũng
	TT Đồng Lê, TH

	46 
	3360
	Hoàng Trung Đoàn
	Sơn Trạch, BT

	47 
	3364
	Lê Chiến Thiện
	Hạ Trạch, BT

	48 
	3363
	Hà Công Thuyết
	Hàm Ninh, QN

	49 
	3364
	Đinh Minh Hải
	Thanh Hóa, TH

	50 
	3349
	Bùi Thanh Hùng
	Đồng Lê


